
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

131 đường DX043, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

100.000.000 VNĐ

03/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÁT GRANIT

3703158613

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Thi công lắp đặt đá lát sàn, đá hoa cương, granit, các 
tấm phủ tường hoặc sàn

4330

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đá lát sàn, đá hoa cương, granit, các tấm 
phủ tường hoặc sàn, đá xây dựng các loại (không hoạt động tại 
trụ sở)

4663(Chính)

4. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng: đá granit và đá xây dựng 
các loại (không hoạt động tại trụ sở)

2396

5. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

6. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÁT GRANIT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG PHAT GRANIT COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0961.699.681
Email:

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 042092015596

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tiến Hòa, Xã Yên Hồ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: 131 đường DX043, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

HOÀNG VĂN TRƯỜNG Nam
27/09/1992 Kinh Việt Nam

24/10/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042092015596
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tiến Hòa, Xã Yên Hồ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: 131 đường DX043, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG VĂN TRƯỜNG Nam

27/09/1992 Kinh Việt Nam

24/10/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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